
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ 

 

Ngày 11/5/2018 

Thứ 6 SL Đơn vị tính Đơn giá Tổng 

 374.00  11000 4114000 

Gạo 48.62 Kg 14000 680680 

Mỳ chính 0.20 Kg 58000 11600 

Bột canh vifon 3.00 Gói 5000 15000 

Dầu ăn Nepture 0.30 Lít 45000 13500 

Mắm cát hải 0.30 Lít 20000 6000 

Xương 4.00 Kg 60000 240000 

Ruốc 8.93 Kg 240000 2143200 

Đậu 187.00 chiếc 3000 561000 

Quả su su 25.70 Kg 15000 385500 

Cà chua 4.40 Kg 12000 52800 

Hành mùi 0.2360 Kg 20000 4720 

 
 


